1. Đặng Thái Sơn

	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết
	Quy đổi
	Ghi chú

	1
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô 3, N2
	60
	45
	

	2
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô 2, N1
	5
	4
	Dạy thay T Đức

	3
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô 5, N2
	60
	45
	

	4
	KT điện – điện tử
	17C1-CNÔ2
	2
	2
	

	5
	Động cơ đốt trong
	17C1-CNÔ2
	2
	2
	

	6
	Điều hòa không khí trên ô tô
	16TCT-Ô2
	30
	30
	

	7
	TT HT điện thân xe
	16TCT-Ô2, N2
	24
	18
	

	8
	Động cơ đốt trong
	17T4-CNÔ3
	45
	45
	

	9
	SHCN
	16TCT-Ô2
	16
	16
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	207
	



[image: ]

2. Nguyễn Thành Đức

	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết
	Quy đổi
	Ghi chú

	1
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô1
	110
	83
	

	2
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô2
	115
	86
	

	3
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô6
	60
	45
	

	4
	TT động cơ 1
	16CĐ-Ô6
	110
	83
	

	5
	SHCN
	16CĐ-Ô6
	16
	16
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	313
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3. Trần Minh Tuấn

	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết
	Quy đổi
	Ghi chú

	1
	TT diesel
	15CĐ-Ô5, N2
	60
	45
	

	2
	TT động cơ 2
	15CĐ-Ô6
	120
	90
	

	3
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	16CĐ-LTÔTÔ
	45
	45
	

	4
	Điều hòa không khí trên ô tô
	16TCT-Ô1
	30
	30
	

	5
	Hệ thống điện thân xe
	16TCT-Ô1
	60
	60
	

	6
	TT Động cơ diesel
	16TCT-Ô1

	60
	45
	

	7
	TT Hệ thống điện thân xe
	16TCT-Ô1

	90
	68
	

	8
	Điều hòa không khí trên ô tô

	15TC-Ô
	6
	6
	Dạy thay T A Tuấn

	9
	SHCN
	16TCT-Ô1
	4
	4
	

	10
	SHCN
	15CĐ-Ô6
	15
	15
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	408
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4. Hà Quốc Bảo

	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết
	Quy đổi
	Ghi chú

	1
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô6, N2
	60
	45
	

	2
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô4
	120
	90
	

	3
	Kỹ thuật điện - điện tử
	17C1-CNÔ6
	28
	28
	

	4
	Động cơ đốt trong
	17C1-CNÔ6
	56
	56
	

	5
	Thực tập Kỹ thuật lái xe 
	17C1-CNÔ13
	108/120
	81/90
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	6
	Hệ thống điện thân xe
	16TCT-Ô2
	60
	60
	

	7
	TT Hệ thống điện thân xe
	16TCT-Ô2
	156
	117
	

	8
	Hệ thống điện thân xe
	15TC-Ô
	30
	30
	

	9
	TT Hệ thống điện thân xe
	15TC-Ô
	60
	45
	

	10
	Sinh hoạt chủ nhiệm
	16TCT-Ô1
	12
	12
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	564/573
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5. Nguyễn Thái Bình 

	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết
	Quy đổi
	Ghi chú

	1
	Ôtô
	15CĐ-Ô3
	60
	60
	

	2
	Quản lý dịch vụ ô tô
	15CĐ-Ô3
	30
	30
	

	3
	Thực tập Kỹ thuật lái xe 
	17C1-CNÔ2
	83/120
	62/90
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	4
	Thực tập Kỹ thuật lái xe 
	17C1-CNÔ3
	95/120
	71/90
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	5
	Thực tập Kỹ thuật lái xe 
	17C1-CNÔ11
	104/120
	78/90
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	6
	Thực tập Kỹ thuật lái xe 
	17C1-CNÔ14
	98/120
	74/90
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	7
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh
	15CĐN-Ô
	23LT/37TH
	51
	

	8
	Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ô tô
	15CĐN-Ô
	20LT/40TH
	50
	

	9
	Kết cấu ô tô
	15TC-Ô
	30
	30
	

	10
	LT ô tô
	15TC-Ô
	30
	30
	

	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực
	15TCN-Ô1
	24LT/76TH
	81
	

	
	SHCN
	16CĐ-Ô5
	3
	3
	

	
	SHCN
	15CĐ-Ô3
	15
	15
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	635/710
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6. Trần Quốc Duy 

	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết
	Quy đổi
	Ghi chú

	1
	TT điện ô tô 1
	15CĐ-Ô1
	5
	4
	

	2
	Thực tập Diesel - Nhóm: 2
	15CĐ-Ô3
	60
	45
	

	3
	Thực tập Diesel - Nhóm: 1
	15CĐ-Ô6
	120
	90
	

	4
	Thực tập Diesel - Nhóm: 1
	15CĐ-Ô4
	60
	45
	

	5
	Thực tập Động cơ 1 - Nhóm: 1
	16CĐ-Ô3
	60
	45
	

	6
	Kỹ thuật điện - điện tử
	17C1-CNÔ10
	26/30
	26/30
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	7
	Kỹ thuật điện - điện tử
	17C1-CNÔ14
	28/30
	28/30
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	8
	Động cơ đốt trong

	17C1-CNÔ10
	52/60
	52/60
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	9
	
Động cơ đốt trong

	17C1-CNÔ14
	56/60
	56/60
	Tính đến 4/1 so với dạy đủ

	10
	Thực tập Kỹ thuật lái xe - Nhóm: 2
	17C1-CNÔ4
	120/120
	90
	

	12
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
	15CĐN-Ô
	28LT/47TH
	63
	

	13
	TT Động cơ xăng - Nhóm: 1
	16TCT-Ô2
	90
	68
	

	14
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển
	15TCN-Ô1
	13LT/47TH
	48
	

	15
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái
	15TCN-Ô1
	11LT/29TH
	33
	

	16
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh
	15TCN-Ô1
	23LT/47TH
	58
	

	17
	SHCN
	16CĐ-Ô3
	4
	4
	

	18
	SHCN
	15TCN-Ô1
	14
	14
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	769/787
	



[bookmark: _GoBack][image: ]
image5.png
€ TRUONG CAOBANGLY X y [ Phong t§ chirc hanh chi- X ‘- Quén Iy tin nhan

< C | ® guitteduvn/ThongkeGioGiangaspx

T TR RSSO TS STy, =
Thir3 (6> 6)

& | 1702017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 15C0-63 8inn thudng,
Th3 6> 6)

7| 2et02017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 15c0-03 8inn thudng,
Thir3 (6> 6)

8 | 3ri02017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 15C0-63 8inn thudng,
Thi3 6> 6)

9 | ora20m 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 15c0-03 8inn thudng,
Thir3 (6> 6)

10 | 14112017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 15C0-63 8inn thudng,
Thi3 (6> 6)

1| 21412017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 15c0-03 8inn thudng,
Thir3 (6> 6)

12 | 28412017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 15C0-63 8inn thudng,
The3 6> 6)

13 | 0122017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 15C0-63 gjnn thudng, Thuc
Thir3 (6> 6) 1 day tai H11-17.

14| 11122017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 15C0-63 8inn oo Lich

- 0c bl cho ngay

TizE=8 1610212017

15 | 11122017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 15c0-03 8inn thogmg Lich

27> 0c bl cho ngay

wiarew 1201212017

Ké hoach: 16 tiét 1y thuyét 0tiét thuc hanh

Thuec giar 15.00 tiét 1§ thuyét 0tiét thuc hanh Téng quy ddi: 15.00 tiét

®2012 CAO BANG LY TU TRONG TPHCM
‘ia chi: 390 Hoang Van Thy, Phudng 4, Q. Tan Binh, TP. H3 Chi Minh;

‘websiteitc.edu.vn ; Emait ytutrong@iytc.edu.vn
Bién thoai : 028-38110521 / Fax : 028-38118676
Design by EPMT

1000 AM




image6.png
)/ & TRUONGCAORANGLY ¥ [3 Pheng chic hanhchi x N(mw Qudniytinchdn N 2 e (1o

€ C |® guitteduvn/ThongKeGioGiang.aspx % |
T2 OG0 SRR G N S TONOT T =

Thire 6> 6)

3 | 2200201 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinh thuong,
Thire 6> 6)

4 | 28002017 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinn thuong,
Thire 6> 6)

5 | o020 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinh thuong,
Thire 6> 6)

6 | 13102017 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinn thuong,
Thire 6> 6)

7 | 0102017 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinh thuong,
hire 6> 6)

s | 210201 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinn thuong,
Thire 6> 6)

o | o120 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinh thuong,
Thire 6> 6)

10 | 1011207 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinn thuong,
Thire 6> 6)

1| 1312007 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 i g, Len

26> oc bil cho igay

Thir2 6> 6) st

12 | 2e1207 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinn thuong,
i 6>6)

1 | or122017 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinh thudng,
Thire 6->6)

14| 022017 100 | 100 | SinhHoatChiNniém | 15TCN-01 Sinh thudng,
Thirs 6> 6)

Ké hoach: 16 tiét 1 thuyét 0 tiét thurc hanh

Thyec giar 14.00 tiét 1y thuyét 0 tiét thyc hanh Téng quy ddi: 14.00 tiét

®2012 CAO DANG LY TU TRONG TPHCM




image1.png
€ TRUONG CAOBANGLY X y [ Phong t§ chirc hanh chi- X ‘- Quén Iy tin nhan

< C | ® guitteduvn/ThongkeGioGiangaspx

e oo o warcn o ST, -
™a20>7)

5 | oett2017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 16TCT02 8inn thuong,
™e20->7)

9 | 1zt 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 16TCT02 Sinn thuong,
T™a2@>7)

10 | 20412017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 16TCT02 8inn thuong,
™a20->7)

0| 272017 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 18TCT-02 Sinn thuong,
™a2a>7)

12 | 0122017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 16TCT02 8inn thuong,
™e20->7)

1 | 022017 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 18TCT-02 i g, Len

o5 11 oc b <ho Higay

TS (11> 11) hocbucho

14 | 122017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 16TCT02 Sinn thuong,
™e20->7)

15 | 14122017 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 18TCT-02 g thuong,, thue
566 & day a1 OT1-08.

16 | 18122017 000 | 0.00 | Sinh hoatchd niém 18TCT-02 Lj do khac, GV bo
T2 Ghiyén sarig thir

17 | 20122017 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 18TCT-02 i g, Len

a6 oc bl <ho Higay

Tiee=6 8201

Ké hoach: 16 tiét 1 thuyét 0 tiét thurc hanh

Thuec giar 16.00 tiét 1§ thuyét 0tiét thuc hanh Téng quy ddi: 16.00 tiét

®2012 CAO BANG LY TU TRONG TPHCM
‘ia chi: 390 Hoang Van Thy, Phudng 4, Q. Tan Binh, TP. H3 Chi Minh;

‘websiteitc.edu.vn ; Emait ytutrong@iytc.edu.vn
Bién thoai : 028-38110521 / Fax : 028-38118676
Design by EPMT





image2.png
AR LTI AC TR A CIT TN W s ———

¢ = C |® guittedun/ThongkeGioGiang aspx

ThG7 6> 6)
7| 21102017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 180208 8inn thudng,
The7 (6> 6)
8 | 2102017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 18C2-08 8inn thudng,
Thir7 (6> 6)
9 | oatr2017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 180208 8inn thudng,
The7 (6> 6)
10 | 11112017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 18C2-08 8inn thudng,
Thir7 (6> 6)
1| 1ea12017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 180208 8inn thudng,
The7 (6> 6)
12 | 25412017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 18C2-08 8inn thudng,
Thr7 (6> 6)
13| 02122017 000 | 000 | Sinh hoat chd nhiém 16906 L dokndc, Knéng co
Thie 7 (6= 6) Svyasy
tai prong
o,
14| oar22017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 16C9-06 8inn thudng,
Thir2(6->6)
15 | 11122017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 180208 8inn thudng,
The2(6->6)
16 | 11122017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 18C2-08 8inn thogmg ich
26> 0c bl cho ngay
wiAE=h) 0211212017
Ké hoach: 16 tiét 1y thuyét 0tiét thuc hanh
Thee gidng: 15.00 tiét 1§ thuyét 0tiét thuc hanh Téng quy ddi: 15.00 tiét

A0 DANG LY TU TRONG TP
‘ia chi: 390 Hoang Van Thy, Phudng 4, Q. Tan Binh, TP. H3 Chi Minh;

‘websiteitc.edu.vn ; Emait ytutrong@ytc.edu.vn
8110521 Fax : 028-38118676
Design by EPMT





image3.png
{q TRUGNG CAOBANG LY X [ Phong 15 chic hanh chi- x‘- Quén Iy tin nhan

< C | ® guitteduvn/ThongkeGioGiangaspx
6 | 1et0207 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 150008 Sinn thug, et
$76> iy tal
766 @i
7 | 21102017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 150008 Binh thung, et
76> iy tal
Thi7(6>6) @i
s | 2z02017 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 1500-06 Sinn thuong,
766
o | oar2017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 150008 i g, Len
56 oc bl <ho nigay
WIS 21017
10 | osr2017 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 1500-06 Sinn thuong,
766
M| er2017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 150008 i g, Len
56 oc bl <ho rigay
WIS 8617
12 | 2007 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 1500-06 Sinn thuong,
766
13 | aoar2017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 150008 Sinn thuong,
Thirs (1)
14 | oe122017 100 | 100 | Sinh hoat chi ahiém 1500-06 i g, Len
T oc bl <ho Higay
TieE=9 1822017
15 | 07122017 100 | 100 | Sinh hoat chi nhiém 150008 Sinn thuong,
Thirs (1> 1)
Ké hoach: 16 tiét 1 thuyét 0 tiét thurc hanh
Thuec giar 15.00 tiét Iy thuyét 0 tiét thurc hanh Téng quy dbi: 15.00 tiét

®2012 CAO BANG LY TU TRONG TPHCM
‘ia chi: 390 Hoang Van Thy, Phudng 4, Q. Tan Binh, TP. H3 Chi Minh;

‘websiteitc.edu.vn ; Emait ytutrong@iytc.edu.vn
Bién thoai : 028-38110521 / Fax : 028-38118676

Design by EPMT

957 AM




image4.png
DAL L D ASTE TR CT LA W L ———

¢ = C |® guittedun/ThongkeGioGiang aspx

2 [ 1102017 100 | 100 | Sinhhoat cnd nhiém 167CTO1 Binn thuong,
Thir 4 6> 5)

3 | 18102017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 16TCT-01 Binh thudng,
Thir 4 65> 5)

4 | 2102017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 16TCT-01 Sinn thuong,
Thir 4 6> 5)

5 | orr20m7 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 16TCT-01 Sinn thuong,
Thir 4 5> 5)

& | oa12017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 16TCT-01 8inh thudng,
Thir 4 6> 5)

7 | 18412017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 16TCT-01 Sinn thuong,
Thir 4 5> 5)

8 | 22112017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 16TCT-01 Sinn thuong,
Thir 4 6> 5)

9 | 2om20m7 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 16TCT-01 Binh thudng,
Thir 4 5> 5)

10 | 05122017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 16TCT-01 8inh thudng,
Thir 4 6> 5)

1| na22017 100 | 100 | Sinh hoat cnd nriém 16TCT-01 Sinn thuong, Len

22 (6> 0¢ bl Cho Ngay

WA= 2001212017

12 | 13122017 100 | 100 | Sinh hoat chd nriém 16TCT-01 Sinn thuong,
Thir 4 6> 5)

Ké hoach: 16 tiét 1y thuyét 0tiét thuc hanh

Thee gidng: 12.00 tiét 1§ thuyét 0tiét thuc hanh Téng quy dbi: 12.00 tiét

A0 DANG LY TU TRONG TP
‘ia chi: 390 Hoang Van Thy, Phudng 4, Q. Tan Binh, TP. H3 Chi Minh;

‘websiteitc.edu.vn ; Emait ytutrong@ytc.edu.vn
8110521 Fax : 028-38118676
Design by EPMT





